CHƯƠNG 
BÀI 3: ĐỊNH LUẬT ÔM ĐÔI VỚI TOÀN MẠCH
TÓM TẮT LÝ THUYẾT
+ Định luật: 
[image: image698.png]


 

+ Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nối hai cực của một nguồn điện chỉ bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ. Khi đoản mạch, dòng điện chạy qua mạch có cường độ lớn và có hại.

+ Định luật Ôm đối với toàn mạch hoàn toàn phù hợp với định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH

Câu 1. Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài 
[image: image2.wmf]N

U

 phụ thuộc như thế nào vào điện trở 
[image: image3.wmf]N

R

 của mạch ngoài?


A. 
[image: image4.wmf]N

U

 tăng khi 
[image: image5.wmf]N

R

 tăng.

B. 
[image: image6.wmf]N

U

 tăng khi 
[image: image7.wmf]N

R

 giảm.

C. 
[image: image8.wmf]N

U

 không phụ thuộc vào 
[image: image9.wmf]N
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 .

D. 
[image: image10.wmf]N

U

 lúc đầu giảm, sau đó tăng dần khi 
[image: image11.wmf]N

R

 tăng dần từ 0 tới vô cùng.
Câu 2. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì cường độ dòng điện chạy trong mạch


A. tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài.
B. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.


C. tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.
D. tăng khi điện trở mạch ngoài tăng.
Câu 3. Hiện tượng đoản mạch của nguồn điện xảy ra khi


A. sử dụng các dây dẫn ngắn để mắc mạch điện.


B. nối hai cực của một nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ. 

C. không mắc cầu chì cho một mạch điện kín.


D. dùng pin hay acquy để mắc một mạch điện kín.
Câu 4. Điện trở toàn phần của toàn mạch là 

A. toàn bộ các đoạn điện trở của nó. 

B. tổng trị số các điện trở của nó.


C. tổng trị số các điện trở mạch ngoài của nó


D. tổng trị số của điện trở trong và điện trở tương đương của mạch ngoài của nó.
Câu 5. Đối với toàn mạch thì suất điện động của nguồn điện luôn có giá trị bằng

A. độ giảm điện thế mạch ngoài.


B. độ giảm điện thế mạch trong.


C. tổng các độ giảm điện thế ở mạch ngoài và mạch trong.


D. hiệu điện thế giữa hai cực của nó. 

Câu 6. Khi mắc các điện trở nối tiếp với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ


A. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất trong đoạn mạch.


B. lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất trong đoạn mạch. 

C. bằng trung bình cộng các điện trở trong đoạn mạch.


D. bằng tổng của điện trở lớn nhất và nhỏ nhất trong đoạn mạch.

Câu 7. Khi mắc các điện trở song song với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ


A. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất trong đoạn mạch.


B. lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất trong đoạn mạch


C. bằng trung bình cộng các điện trở trong đoạn mạch.


D. bằng tổng của điện trở lớn nhất và nhỏ nhất trong đoạn mạch.

Câu 8. Điện trở 
[image: image12.wmf]1

R

 tiêu thụ một công suất P khi được mắc vào một hiệu điện thế U không đổi. Nếu mắc song song với 
[image: image13.wmf]1
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 một điện trở 
[image: image14.wmf]2
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 rồi mắc vào hiệu điện thế U nói trên thì công suất tiêu thụ bởi 
[image: image15.wmf]1

R

 sẽ


A. giảm.

B. có thể tăng hoặc giảm.

C. không thay đổi.

D. tăng.

Câu 9. Một nguồn điện suất điện động 
[image: image16.wmf]E

 và điện trở trong r được nối với một mạch ngoài có điện trở tương đương R. Nếu 
[image: image17.wmf]Rr
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 thì


A. dòng điện trong mạch có giá trị cực tiểu.


B. dòng điện trong mạch có giá trị cực đại.


C. công suất tiêu thụ trên mạch ngoài là cực tiểu.


D. công suất tiêu thụ trên mạch ngoài là cực đại.
Câu 10. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì cường độ dòng điện chạy trong mạch


A. tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài. 
B. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng. 

C. tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài. 
D. tăng khi điện trở mạch ngoài tăng.

Câu 11. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện


A. tăng khi điện trở mạch ngoài tăng.


B. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.


C. không phụ thuộc vào điện trở mạch ngoài.


D. lúc đầu tăng sau đó giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.

Câu 12. Công suất định mức của các dụng cụ điện là


A. Công suất lớn nhất mà dụng cụ đó có thể đạt được.

B. Công suất tối thiểu mà dụng cụ đó có thể đạt được.

C. Công suất mà dụng cụ đó đạt được khi hoạt động bình thường.


D. Công suất mà dụng cụ đó có thể đạt được bất cứ lúc nào.

Câu 13. Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị nào dưới đây khi chúng hoạt động?


A. Bóng đèn nêon.

B. Quạt điện.


C. Bàn ủi điện.

D. Acquy đang nạp điện.

Câu 14. Điện trở 
[image: image18.wmf]1

R

 tiêu thụ một công suất P khi được mắc vào một hiệu điện thế U không đổi. Nếu mắc nối tiếp với 
[image: image19.wmf]1

R

 một điện trở 
[image: image20.wmf]2
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 rồi mắc vào hiệu điện thế U nói trên thì công suất tiêu thụ bởi 
[image: image21.wmf]1

R

 sẽ


A. giảm.

B. không thay đổi.


C. tăng.

D. có thể tăng hoặc giảm.

Câu 15. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là biến trở thì hiệu điện thế mạch ngoài


A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong mạch.


B. tăng khi cường độ dòng điện chạy trong mạch tăng. 

C. giảm khi cường độ dòng điện chạy trong mạch tăng.


D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

Câu 16. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện và mạch ngoài là điện trở thì dòng điện mạch chính


A. có cường độ tỉ lệ thuận với hiệu điện thế mạch ngoài và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn mạch.


B. có cường độ tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn mạch.


C. đi ra từ cực âm và đi tới cực dương của nguồn điện.


D. có cường độ tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.
Câu 17. Định luật Ôm đối với toàn mạch được biểu thị bằng hệ thức 

A. 
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ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH
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TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG

DẠNG 1: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊNH LUẬT ÔM TOÀN MẠCH
* Định luật toàn mạch: 
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* Định luật bảo toàn năng lượng:
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* Bóng đèn dây tóc (kí hiệu: 
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) có thể xem như một điện trở: 
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Câu 1. (THPTQG-2019) Một nguồn điện một chiều có suất điện động 8 V và điện trở trong 
[image: image31.wmf]1
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 được nối với điện trở 
[image: image32.wmf]15
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 thành mạch điện kín. Bỏ qua điện trở của dây nối. Công suất tỏa nhiệt trên R là

A. 4 W.
B. 1 W.
C. 3,75 W.
D. 0,25 W.
Hướng dẫn

* Từ: 
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[image: image34.wmf]Þ

 Chọn C.
Câu 2. Mắc một điện trở 
[image: image35.wmf]14
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 vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là 
[image: image36.wmf]1
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 thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4 V. Cường độ dòng điện chạy trong mạch và suất điện động của nguồn điện lần lượt là


A. 0,6 A và 9 V. 
B. 0,6 A và 12 V.
C. 0,9 A và 12 V. 
D. 0,9 A và 9 V.

Hướng dẫn

* Từ: 
[image: image37.wmf](
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[image: image38.wmf]Þ

 Chọn A.
Câu 3. Một điện trở 
[image: image39.wmf]4
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 được mắc vào nguồn điện có suất điện động 1,5 V để tạo thành mạch điện kín thì công suất tỏa nhiệt ở điện trở này là 0,36 W. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R và điện trở trong của nguồn điện lần lượt là 

A. 1,2 V và 3 
[image: image40.wmf]W

.
B. 1,2 V và 1 
[image: image41.wmf]W

.
C. 1,2 V và 3 
[image: image42.wmf]W

.
D. 0,3 V và 1 
[image: image43.wmf]W

.
Hướng dẫn

* Từ: 
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[image: image45.wmf]Þ

 Chọn B.
Câu 4. Khi mắc điện trở 
[image: image46.wmf]1
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 vào hai cực của một nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ 
[image: image47.wmf]1
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. Khi mắc điện trở 
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 thì dòng điện trong mạch là 
[image: image49.wmf]2
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. Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện lần lượt là 

A. 3 V và 2 
[image: image50.wmf]W

. 
B. 2 V và 3 
[image: image51.wmf]W

. 
C. 6V và 3
[image: image52.wmf]W

. 
D. 3V và 4
[image: image53.wmf]W


Hướng dẫn

* Từ: 
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[image: image55.wmf]Þ

 Chọn A.
Câu 5. Một điện trở 
[image: image56.wmf]1
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 được mắc vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong 
[image: image57.wmf]4
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 thì dòng điện chạy trong mạch có cường độ là 
[image: image58.wmf]1
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. Nếu mắc thêm một điện trở 
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 nối tiếp với điện trở 
[image: image60.wmf]1
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 thì dòng điện chạy trong mạch có cường độ là 
[image: image61.wmf]2
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. Trị số của điện trở 
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 là

A. 8 
[image: image63.wmf]W

.
B. 3 
[image: image64.wmf]W

.
C. 6 
[image: image65.wmf]W

.
D. 4 
[image: image66.wmf]W

.
Hướng dẫn

* Từ: 
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[image: image68.wmf]Þ

 Chọn C.
Câu 6. Mắc một điện trở 
[image: image69.wmf]14
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 vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là 
[image: image70.wmf]1

W

 thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4 V. Công suất mạch ngoài và công suất của nguồn điện lần lượt là


A. 5,04 W và 6,4 W.
B. 5,04 W và 5,4 W.
C. 6,04 W và 8,4 W.
D. 6,04 W và 8,4 W.

Hướng dẫn

* Từ: 
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[image: image72.wmf]Þ

 Chọn A.
Câu 7. Điện trở trong của một acquy là 0,06 
[image: image73.wmf]W

 và trên vỏ của nó có ghi 12 V. Mắc vào hai cực của acquy này một bóng đèn có ghi 12 V - 5 W. Coi điện trở của bóng đèn không thay đổi. Công suất tiêu thụ điện thực tế của bóng đèn là 

A. 4,954 W.
B. 5,904 W.
C. 4,979 W.
D. 5,000 W.

Hướng dẫn

* Từ: 
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[image: image75.wmf]Þ

 Chọn C.
Câu 8. Một bếp điện 115 V - 1 kW bị cắm nhầm vào mạng điện 230 V được nối qua cầu chì chịu được dòng điện tối đa 15 A. Bếp điện sẽ


A. có công suất toả nhiệt ít hơn 1 kW.
B. có công suất toả nhiệt bằng 1 kW.


C. có công suất toả nhiệt lớn hơn 1 kW.
D. nổ cầu chì.

Hướng dẫn

* Từ: 
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[image: image77.wmf]Þ

 Chọn D.
Câu 9. Điện trở trong của một acquy là 0,06 
[image: image78.wmf]W

 và trên vỏ của nó có ghi 12 V. Mắc vào hai cực của acquy này một bóng đèn có ghi 12 V - 5 W. Coi điện trở của bóng đèn không thay đổi. Hiệu suất của nguồn điện là

A. 99,2%.
B. 99,5%.
C. 99,8%.
D. 99,7%.
Hướng dẫn

* Từ: 
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[image: image80.wmf]Þ

 Chọn C.
Câu 10. Một nguồn điện có suất điện động 6 V, điện trở trong 2 
[image: image81.wmf]W

, mắc với mạch ngoài là một biến trở R để tạo thành một mạch kín. Tính R để công suất tiêu thụ của mạch ngoài là 4 W.


A. 4 
[image: image82.wmf]W

 hoặc 1 
[image: image83.wmf]W

. 
B. 3 
[image: image84.wmf]W

 hoặc 6 
[image: image85.wmf]W

. 
C. 7 
[image: image86.wmf]W

 hoặc 1 
[image: image87.wmf]W

. 
D. 5 
[image: image88.wmf]W

 hoặc 6 
[image: image89.wmf]W

.
Hướng dẫn
* Công suất điện mạch ngoài: 
[image: image90.wmf](

)

(

)

2

4

2

2;6

4

1

R

P

R

r

R

PIRR

Rr

R

=

==

=W

é

æö

==¾¾¾¾®

ê

ç÷

+

=W

èø

ê

ë

E

E

 

[image: image91.wmf]Þ

 Chọn A.
Câu 11. Một nguồn điện có suất điện động 12 V và điện trở trong 2 
[image: image92.wmf]W

. Nối điện trở R vào hai cực của nguồn điện thành mạch kín thì công suất tiêu thụ trên điện trở R bằng 16 W. Biết giá trị cúa điện trở 
[image: image93.wmf]2

R

<W

. Hiệu suất của nguồn là

A. 12,5%.
B. 75%.
C. 47,5%.
D. 33,3%
Hướng dẫn

* Công suất điện mạch ngoài: 
[image: image94.wmf](
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[image: image96.wmf]Þ

 Chọn D.
Câu 12. Một nguồn điện có suất điện động 6 V, điện trở trong 2 
[image: image97.wmf]W

, mắc với mạch ngoài là một biến trở R để tạo thành một mạch kín. Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ của mạch ngoài đạt giá trị cực đại. Tính giá trị cực đại đó.

A. 2 
[image: image98.wmf]W

 và 4,5 W.
B. 4 
[image: image99.wmf]W

 và 4,5 W.
C. 2 
[image: image100.wmf]W

 và 5 W.
D. 4 
[image: image101.wmf]W

 và 4 W.
Hướng dẫn

* Công suất điện mạch ngoài: 
[image: image102.wmf]2
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image104.wmf]Þ

 Chọn A.
Câu 13. Nguồn điện có suất điện động là 3 V và có điện trở trong là 2 
[image: image105.wmf]W

. Mắc song song hai bóng đèn như nhau có cùng điện trở là 6 
[image: image106.wmf]W

 vào hai cực của nguồn điện này. Công suất tiêu thụ điện của mỗi bóng đèn là

A. 1,08 W.
B. 0,54 W.
C. 1,28 W.
D. 0,64 W.
Hướng dẫn

* Từ: 
[image: image107.wmf](
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 Chọn B.
Câu 14. Một nguồn điện được mắc với một biến trở. Khi điện trở của biến trở là 1,65 
[image: image109.wmf]W

 thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 3,3 V, còn khi điện trở của biến trở là 3,5 
[image: image110.wmf]W

 thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 3,5 V. Tính suất điện động và điện trở trong của nguồn.


A. 3,8 V và 0,2
[image: image111.wmf]W

. 
B. 3,7 V và 0,3 
[image: image112.wmf]W

.
C. 3,8 V và 0,3 
[image: image113.wmf]W

. 
D. 3,7 V và 0,2 
[image: image114.wmf]W

.

Hướng dẫn

* Từ: 
[image: image115.wmf](
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[image: image116.wmf]Þ

 Chọn D.
Câu 15. Khi mắc điện trở 
[image: image117.wmf]1

500

R
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 vào hai cực của một pin mặt trời thì hiệu điện thế mạch ngoài là 
[image: image118.wmf]1

0,10

UV

=

. Nếu thay điện trở 
[image: image119.wmf]1

R

 bằng điện trở 
[image: image120.wmf]2

1000

R

=W

 thì hiệu điện thế mạch ngoài bây giờ là 
[image: image121.wmf]2

0,15

UV

=

. Suất điện động và điện trở trong của pin lần lượt là

A. 0,3 V và 2000
[image: image122.wmf]W

. 
B. 2 V và 3 
[image: image123.wmf]W

.
C. 0,6 V và 3 
[image: image124.wmf]W

. 
D. 0,3 V và 1000 
[image: image125.wmf]W

.

Hướng dẫn

* Từ: 
[image: image126.wmf](
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[image: image127.wmf]Þ

 Chọn D.
Câu 16. Khi mắc điện trở 
[image: image128.wmf]1

500
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 vào hai cực của một pin mặt trời thì hiệu điện thế mạch ngoài là 
[image: image129.wmf]1

0,10

UV
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. Nếu thay điện trở 
[image: image130.wmf]1

R

 bằng điện trở 
[image: image131.wmf]2

1000

R

=W

 thì hiệu điện thế mạch ngoài bây giờ là 
[image: image132.wmf]2

0,15

UV

=

. Diện tích của pin là 
[image: image133.wmf]2

5

Scm

=

 và nó nhận được năng lượng ánh sáng với công suất trên mỗi xentimet vuông diện tích là 
[image: image134.wmf]2

2/

wmWcm

=

. Tính hiệu suất của pin khi chuyển từ năng lượng ánh sáng thành nhiệt năng ở điện trở ngoài 
[image: image135.wmf]3

2000
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.


A. 0,2%. 
B. 0,275%.
C. 0,475%.
D. 0,225%.

Hướng dẫn

* Từ: 
[image: image136.wmf](
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* Khi nối 
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[image: image138.wmf]Þ

 Chọn A.
Câu 17. Một nguồn điện có suất điện động 2 V va điện trở trong 0,5 
[image: image139.wmf]W

 được mắc với một động cơ thành mạch điện kín. Động cơ này nâng một vật có trọng lượng 2 N với vận tốc không đổi 0,51 m/s. Cho rằng không có sự mất mát vì tỏa nhiệt ở các dây nối và ở động cơ; cường độ dòng điện chạy trong mạch không vượt quá 0,8 A. Hiệu điện thế giữa hai đầu của động cơ bằng


A. 1,7 V.
B. 1,2 V.
C. 1,5 V.
D. 2,4 V.

Hướng dẫn

* Công suất điện ở mạch ngoài bằng công suất cơ học: 
[image: image140.wmf]NngrCo
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[image: image142.wmf]Þ

 Chọn A.
Câu 18. Một nguồn điện có suất điện động 2 V và điện trở trong 0,5 
[image: image143.wmf]W

 được mắc với một động cơ thành mạch điện kín. Động cơ này nâng một vật có trọng lượng 2 N với vận tốc không đổi 0,6144 m/s với hiệu suất 96%. Cho rằng, điện trở của dây nối và động cơ bằng 0; hiệu suất của động cơ điện 100%; cường độ dòng điện chạy trong mạch không vượt quá 0,9 A. Hiệu điện thế giữa hai đầu của động cơ bằng 

A. 1,7 V.
B. 1,6 V.
C. 1,5 V.
D. 2,4 V.

Hướng dẫn

* Công suất cơ bằng 96% công suất điện mạch ngoài: 
[image: image144.wmf](
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[image: image146.wmf]Þ

 Chọn B.
Câu 19. Một học sinh dùng vôn kế và ampe kế để đo giá trị điện trở R bằng sơ đồ như hình vẽ. Kết quả một phép đo cho thấy vôn kế V chỉ 100 V, ampe kế A chỉ 2,5 A. Điện trở vôn kế 2000 
[image: image147.wmf]W

. So với trường họp sử dụng vôn kế lý tưởng (có điện trở vô cùng lớn) thì phép đo này có sai số tương đối gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,2%.
B. 2%.
C. 4%.
D. 5%.
[image: image1.wmf]T
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Hướng dẫn

* Từ:
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[image: image150.wmf]Þ

 Chọn B.
Chú ý: Đối với bài toán liên quan đến xử lý số liệu thí nghiệm, tùy thuộc vào các đại lượng đo mà viết biểu thức định luật Ôm toàn mạch dưới các dạng khác nhau:
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[image: image659.png]


Câu 20. (Đề chính thức của BGD-ĐT - 2018) Để xác định suất điện động 
[image: image152.wmf]E

  của một nguồn điện, một học sinh mắc mạch điện như hình bên (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, kết quả đo được mô tả bởi đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của 1/I (nghịch đảo số chỉ ampe kế A) vào giá trị R của biến trở như hình bên (H2). Giá trị trung bình của 
[image: image153.wmf]E

 được xác định bởi thí nghiệm này là


A. 1,0 V.
B. 1,5 V.


C. 2,0 V. 
D. 2,5 V.
Hướng dẫn

* Từ: 
[image: image154.wmf](
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[image: image155.wmf]Þ

 Chọn A.
[image: image660.png]


Câu 21. (Đề chính thức của BGD-ĐT - 2018) Để xác định điện trở r  của một nguồn điện, một học sinh mắc mạch điện như hình bên (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, kết quả đo được mô tả bởi đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của số chỉ U của vôn kế V vào số chỉ I của ampe kế A như hình bên (H2). Điện trở của vôn kế V rất lớn. Biết 
[image: image156.wmf]0

14

R

=W

. Giá trị trung bình của r được xác định bởi thí nghiệm này là 

A. 2,5 
[image: image157.wmf]W

.
B. 2,0 
[image: image158.wmf]W

. 
C. 1,5 
[image: image159.wmf]W

.
D. 1,0 
[image: image160.wmf]W

.
Hướng dẫn

* Từ: 
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[image: image162.wmf](
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image163.wmf]Þ

 Chọn D.
DẠNG 2: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH NGOÀI THAY ĐỔI CÁCH MẮC

* Định luật toàn mạch: 
[image: image164.wmf]I
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* Điện trở tương đương của mạch nối tiếp: 
[image: image165.wmf]12
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* Điện trở tương đương của mạch song song: 
[image: image166.wmf]12
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* Những điểm nối bằng dây dẫn không có điện trở thì có thể chập lại với nhau.

* Những điểm nối bằng ampe kế không có điện trở thì có thể chập lại với nhau.

* Những điểm nối bằng vôn kế có điện trở vô cùng lớn thì có thể xem vôn kế không ảnh hưởng đến mạch (có thể bỏ ra ngoài khi tính toán).

[image: image661.png]


Câu 1. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó 
[image: image167.wmf]12
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; 
[image: image168.wmf]3
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; 
[image: image169.wmf]4

3
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=W

; 
[image: image170.wmf]5
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=W

; 
[image: image171.wmf]24

AB

UV

=

. Chọn phương án đúng. 

A. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là 15 
[image: image172.wmf]W

.

B. Cường độ dòng điện qua 
[image: image173.wmf]1

R

 là 3 A. 

C. Cường độ dòng điện qua 
[image: image174.wmf]2

R

 là 2 A.

D. Cường độ dòng điện qua 
[image: image175.wmf]5

R

 là 1 A.
Hướng dẫn

* Phân tích đoạn mạch: 
[image: image176.wmf]1

R

 nt ((
[image: image177.wmf]2

R

 nt 
[image: image178.wmf]3

R

) // 
[image: image179.wmf]5

R

) nt 
[image: image180.wmf]4

R

.
* Tính: 
[image: image181.wmf](
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* Tính: 
[image: image182.wmf](
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[image: image183.wmf]Þ

 Chọn D.[image: image662.png]



Câu 2. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó 
[image: image184.wmf]1
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; 
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14

R

=W

; 
[image: image186.wmf]3
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; 
[image: image187.wmf]45
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; 
[image: image188.wmf]3
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IA

=

. Chọn phương án đúng. 

A. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là 10 
[image: image189.wmf]W

.

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu AB là 35 V. 

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở 
[image: image190.wmf]1

R

 là 9 V.

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở 
[image: image191.wmf]4

R

 là 14 V.

Hướng dẫn

* Phân tích đoạn mạch: 
[image: image192.wmf]1

R

 nt ((
[image: image193.wmf]2

R

//
[image: image194.wmf]4

R

) nt (
[image: image195.wmf]3

R

 // 
[image: image196.wmf]5

R

).

* Tính: 
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* Từ: 
[image: image198.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

35

3533311

35

424

30

10

88

3

14

AB

RR

R

UIRV

U

UUIRVIAUIRV

R

UIRV

==

ì

ï

===Þ==Þ==

í

ï

==

î

 
[image: image199.wmf]Þ

 Chọn D.
[image: image663.png]


Câu 3. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó 
[image: image200.wmf]135

3

RRR

===W

; 
[image: image201.wmf]2

8

R
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; 
[image: image202.wmf]4

6

R

=W

; 
[image: image203.wmf]5

6

UV

=

. Chọn phương án đúng. 

A. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là 3 
[image: image204.wmf]W

.

B. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở 
[image: image205.wmf]1

R

 là 3 A. 

C. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở 
[image: image206.wmf]2

R

 là 2 A.

D. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở 
[image: image207.wmf]3

R

 là 2 A.
Hướng dẫn

* Phân tích đoạn mạch: (
[image: image208.wmf]1

R

 nt (
[image: image209.wmf]3

R

 // 
[image: image210.wmf]4

R

) nt 
[image: image211.wmf]5

R

) // 
[image: image212.wmf]2

R

.
* Tính: 
[image: image213.wmf](
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 * Tính: 
[image: image214.wmf](
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[image: image215.wmf]Þ

 Chọn C.
[image: image664.png]


Câu 4. Cho mạch điện như hỉnh vẽ. Trong đó 
[image: image216.wmf]1
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; 
[image: image217.wmf]3
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; 
[image: image218.wmf]245
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; 
[image: image219.wmf]3

2

IA
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. Chọn phương án đúng. 

A. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là 10 
[image: image220.wmf]W

.


B. Hiệu điện thế trên 
[image: image221.wmf]1

R

 là 160 V. 

C. Cường độ dòng qua 
[image: image222.wmf]2

R

 là 2 A.

D. Hiệu điện thế trên 
[image: image223.wmf]4

R

 là 120 V.

Hướng dẫn

* Phân tích đoạn mạch: 
[image: image224.wmf]4

R

 nt (
[image: image225.wmf]2

R

 // (
[image: image226.wmf]3

R

 nt 
[image: image227.wmf]5

R

)) // 
[image: image228.wmf]1

R

.

* Tính: 
[image: image229.wmf](
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 * Tính: 
[image: image230.wmf](
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image231.wmf]Þ

 Chọn B.
[image: image665.png]


Câu 5. Cho mạch điện như hình vẽ. Nếu đặt vào AB hiệu điện thế 100 V thì người ta có thể lấy ra ở hai đầu CD một hiệu điện thế 
[image: image232.wmf]40

CD

UV

=

 và ampe kế chỉ 1 A. Nếu đặt vào CD hiệu điện thế 60 V thì người ta có thể lấy ra ở hai đầu AB hiệu điện thế 
[image: image233.wmf]15

AB

UV

=

. Coi điện trở của ampe kế không đáng kể. Giá trị của 
[image: image234.wmf](
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123

RRR
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 là


A. 60 
[image: image235.wmf]W

.
B. 30 
[image: image236.wmf]W

.
C. 0 
[image: image237.wmf]W

.
D. 20 
[image: image238.wmf]W

.
Hướng dẫn

* Đặt vào A và B hiệu điện thế 100 V thì đoạn mạch (
[image: image239.wmf]3

R

 nt 
[image: image240.wmf]2

R

) // 
[image: image241.wmf]1

R

, 
[image: image242.wmf]32
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* Đặt vào C và D hiệu điện thế 60 V thì đoạn mạch có (
[image: image244.wmf]3

R

 nt 
[image: image245.wmf]1

R

) // 
[image: image246.wmf]2

R

.

[image: image247.wmf](
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[image: image248.wmf]Þ

Chọn C.
[image: image666.png]


Câu 6. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết 
[image: image249.wmf]34

RR

=

. Nếu nối hai đầu AB vào hiệu điện thế 120 V thì cường độ dòng điện qua 
[image: image250.wmf]2

R

 là 2 A và 
[image: image251.wmf]30

CD
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. Nếu nối hai đàu CD vào hiệu điện thế 120 V thì 
[image: image252.wmf]20

AB

UV

=

. Giá trị của 
[image: image253.wmf]1

R

 là 

A. 8 
[image: image254.wmf]W

.
B. 30 
[image: image255.wmf]W

.


C. 6 
[image: image256.wmf]W

. 
D. 20 
[image: image257.wmf]W

.
Hướng dẫn

* Đặt vào A và B hiệu điện thế 120 V thì đoạn mạch có ((
[image: image258.wmf]3

R

 // 
[image: image259.wmf]2

R

) nt 
[image: image260.wmf]4

R

) // 
[image: image261.wmf]1

R
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* Đặt vào C và D hiệu điện thế 120 V thì đoạn mạch có (
[image: image263.wmf]1

R

 nt 
[image: image264.wmf]4

R

) // 
[image: image265.wmf]2

R

) // 
[image: image266.wmf]3

R

.
[image: image667.png]
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[image: image268.wmf]Þ

Chọn C.
Câu 7. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Suất điện động của nguồn bằng tích của cường độ dòng điện I nhân với giá trị điện trở nào dưới đây? 

A. 12
[image: image269.wmf]W

.
B. 11 
[image: image270.wmf]W

.



C. 1,2 
[image: image271.wmf]W

.
D. 5 
[image: image272.wmf]W

.
Hướng dẫn

[image: image668.png]


* Từ: 
[image: image273.wmf](

)

(

)

23

1

23

3.6

24

36

5

RR

RR

RR

IIRrI

Rr

ì

=+=+=W

ï

++

ï

í

ï

=Þ=+=

ï

+

î

E

E

 
[image: image274.wmf]Þ

 Chọn D. 
Câu 8. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó, 
[image: image275.wmf]6
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; 
[image: image276.wmf]0,1
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; 
[image: image277.wmf]11 
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; 
[image: image278.wmf]0,9
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=W

. Biết đèn dây tóc sáng bình thường. Hiệu điện thế định mức và công suất định mức của bóng đèn lần lượt là 

A. 4,5 V và 2,75 W.
B. 5,5 V và 2,75 W.



C. 5,5 V và 2,45 W.
D. 4,5 V và 2,45 W. 
Hướng dẫn

* Từ: 
[image: image279.wmf](
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[image: image280.wmf]Þ

 Chọn B. 
[image: image669.png]


Câu 9. Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 12 V và có điện trở trong rất nhỏ, các điện trở ở mạch ngoài là 
[image: image281.wmf]1

3
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=W

, 
[image: image282.wmf]2
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R
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 và 
[image: image283.wmf]3

5

R

=W

. Cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở 
[image: image284.wmf]2

R

 lần lượt là 

A. 1 A và 4 V.
B. 2 A và 8 V.

C. 1A và 3V.
D. 2 A và 6 V.

Hướng dẫn

* Từ: 
[image: image285.wmf](
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[image: image286.wmf]Þ

 Chọn A. 
Câu 10. (Đề chính thức của BGD-ĐT - 2018) Cho mạch điện như hình bên. Biết 
[image: image287.wmf]12
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[image: image290.wmf]23
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. Bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai đầu 
[image: image291.wmf]1

R

 là


A. 10,2 V.
B. 4,8 V.
C. 9,6 V.
D. 7,6 V.

Hướng dẫn

[image: image670.png]"
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* Từ 
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[image: image294.wmf]Þ

 Chọn C.
[image: image671.png]


Câu 11. (Đề chính thức của BGD-ĐT – 2018) Cho mạch điện như hình bên. Biết 
[image: image295.wmf]9
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[image: image296.wmf]1
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5

R

=W

; 
[image: image298.wmf]2
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[image: image299.wmf]3
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. Bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai đầu 
[image: image300.wmf]1

R

 là


A. 8,5 V.
B. 6,0 V.


C. 4,5 V.
D. 2,5 V.
Hướng dẫn

* Từ 
[image: image301.wmf]23
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[image: image672.png]
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[image: image303.wmf]Þ

 Chọn D.
Câu 12. (Đề chính thức của BGD-ĐT – 2018) Cho mạch điện như hình bên. Biết 
[image: image304.wmf]7,8
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[image: image305.wmf]0,4
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; 
[image: image306.wmf]123
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; 
[image: image307.wmf]4
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R
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. Bỏ qua điện trở của dây nối. Dòng điện chạy qua nguồn điện có cường độ là


A. 2,79 A.
B. 1,95 A.


C. 3,59 A.
D. 2,17 A.
Hướng dẫn

[image: image673.png]


* Từ 
[image: image308.wmf](
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[image: image309.wmf]Þ

 Chọn B.
Câu 13. (Đề tham khảo của BGD-ĐT - 2018) Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên: 
[image: image310.wmf]12

V
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; 
[image: image311.wmf]1
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R
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; 
[image: image312.wmf]23
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RR

==W

. Bỏ qua điện trở của ampe kế A và dây nối. Số chỉ của ampe kế là 0,6 A. Giá trị điện trở trong r của nguồn điện là


A. 1,2 
[image: image313.wmf]W

.
B. 0,5 
[image: image314.wmf]W

.


C. 1,0 
[image: image315.wmf]W

.
D. 0,6 
[image: image316.wmf]W

.

Hướng dẫn

[image: image674.png]


* Từ: 
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[image: image318.wmf]Þ

 Chọn C.
Câu 14. Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất

điện động 12 V và có điện trở trong rất nhỏ, các điện trở ở mạch ngoài là 
[image: image319.wmf]1
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, 
[image: image320.wmf]2
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R
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 và 
[image: image321.wmf]3

5

R

=W

. Công của nguồn điện sản ra trong 10 phút và công suất tỏa nhiệt ở điện trở 
[image: image322.wmf]2

R

 lần lượt là


A. 3,6 kJ và 2,5 W.
B. 7,2 kJ và 4 W.
C. 9,6 kJ và 8 W.
D. 4,8 kJ và 4 W.

Hướng dẫn

[image: image675.png]


* Từ: 
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[image: image324.wmf]Þ

 Chọn B.
Câu 15. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó, 
[image: image325.wmf]48
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[image: image330.wmf]4

16

R

=W

. Điện trở của các dây nối không đáng kể. Dùng vôn kế khung quay lý tưởng để đo hiệu điện thế giữa hai điểm M và N thì


A. số chỉ vôn kế 3 V.
B. số chỉ vôn kế 6 V.


C. số chỉ vôn kế 0 V.
D. cực âm của vôn kế mắc vào điểm M, cực dương mắc vào điểm N.

Hướng dẫn

* Từ: 
[image: image331.wmf](
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* Từ: 
[image: image332.wmf](
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[image: image333.wmf]Þ

 Chọn A.
[image: image676.png]


Câu 16. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó, 
[image: image334.wmf]1
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; 
[image: image335.wmf]1

1

R

=W

; 
[image: image336.wmf]2
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; 
[image: image338.wmf]4
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 và 
[image: image339.wmf]1,5

MN

UV
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. Điện trở của các dây nối không đáng kể. Suất điện động của nguồn là


A. 3 V.
B. 24 V. 



C. 48 V. 
D. 12 V.

Hướng dẫn

* Từ: 
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* Từ: 
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[image: image677.png]
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 Chọn B.
Câu 17. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó 
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. Điện trở của ampe kế và của các dây nối không đáng kể. Số chỉ của ampe kế là


A. 0,15 A. 
B. 0,25 A.


C. 0,2 A.
D. 1 A.
Hướng dẫn

* Điện trở của ampe kế 
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 nên mạch ngoài gồm: 
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* Từ: 
[image: image356.wmf](

)

24

24

24

12435

35

35

35

1,5

5,51

2

RR

R

RR

RRRRIA

RR

Rr

R

RR

ì

==

ï

+

ï

Þ=++=Þ==

í

+

ï

==

ï

+

î

E

 

* Từ: 
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 Chọn B.
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Câu 18. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó 
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. Chọn phương án đúng 

A. Cường độ dòng điện trong mạch chính là 2 A. 



B. Hiệu điện thế giữa hai đầu 
[image: image364.wmf]3

R

 là 3,2 V.

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu 
[image: image365.wmf]4
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 là 5 V.



D. Công suất của nguồn điện là 144 W.
Hướng dẫn

* Chập N với A thì mạch ngoài có dạng ((
[image: image366.wmf]2

R

 // 
[image: image367.wmf]3

R

) nt 
[image: image368.wmf]1

R

) // 
[image: image369.wmf]4

R

.
* Tính: 
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 Chọn B.
[image: image679.png]


Câu 19. Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 
[image: image374.wmf]6,6
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, điện trở trong 
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; bóng đèn 
[image: image376.wmf]1

Đ

 loại 6 V - 3 W; bóng đèn 
[image: image377.wmf]2

Đ

 loại 2,5 V -1,25 W. Coi điện trở của bóng đèn không thay đổi. Điều chỉnh 
[image: image378.wmf]1
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 và 
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 để cho các bóng đèn 
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 và 
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 sáng bình thường. Giá trị của (
[image: image382.wmf]12
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) là


A. 7,48 
[image: image383.wmf]W

.
B. 6,48 
[image: image384.wmf]W

.
C. 7,88 
[image: image385.wmf]W

.
D. 7,25 
[image: image386.wmf]W

.
Hướng dẫn
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*  Vì 
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* Điện trở toàn mạch: 
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 Chọn A.
[image: image680.png]R




Câu 20. Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 
[image: image391.wmf]6,6
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, điện trở trong 
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; bóng đèn 
[image: image395.wmf]1

Đ

 loại 6 V - 3 W; bóng đèn 
[image: image396.wmf]2

Đ

 loại 2,5 V - 1,25 W. Coi điện trở của bóng đèn không thay đổi. Chọn phương án đúng. 

A Cả hai đèn đều sáng bình thường.

B. Đèn 1 sáng bình thường và đèn 2 sáng hơn bình thường. 

C. Đèn 1 sáng yếu hơn bình thường và đèn 2 sáng hơn bình thường.

D. Đèn 1 sáng mạnh hơn bình thường và đèn 2 sáng yếu hơn bình thường.

Hướng dẫn

* Tính: 
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 Chọn C.
BÀI TOÁN TƯƠNG TỰ VÀ BIẾN TƯỚNG

Câu 1. Một acquy có suất điện động 12 V. Tính công mà acquy này thực hiện khi một electron dịch chuyển bên trong acquy từ cực dương tới cực âm của nó.


A. 
[image: image400.wmf]17
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.
B. 
[image: image401.wmf]18
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.
C. 
[image: image402.wmf]19
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.
D. 
[image: image403.wmf]20
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.

Câu 2. Khi mắc điện trở 
[image: image404.wmf]1

4
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 vào hai cực của nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ 
[image: image405.wmf]1

0,5
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. Khi mắc điện trở 
[image: image406.wmf]2
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 thì dòng điện trong mạch là 
[image: image407.wmf]2

0,25

IA
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. Điện trở trong r của nguồn là


A. 1
[image: image408.wmf]W

.
B. 2
[image: image409.wmf]W

.
C. 3
[image: image410.wmf]W

.
D. 4 
[image: image411.wmf]W

.
Câu 3. Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là 10 V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là 2 A. Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó là 15 V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn đó là


A. 4/3 A.
B. 1/2 A.
C. 3 A.
D. 1/3 A.
Câu 4. Một điện trở 
[image: image412.wmf]4

R

=W

, được mắc vào nguồn điện có suất điện động 1,5 V để tạo thành mạch kín thì công suất toả nhiệt trên điện trở này là 0,36 W. Tính điện trở trong r của nguồn điện.


A. 1 
[image: image413.wmf]W

.
B. 2 
[image: image414.wmf]W

.
C. 3
[image: image415.wmf]W

.
D. 4 
[image: image416.wmf]W

.

Câu 5. Công của lực lạ khi làm dịch chuyển điện lượng 
[image: image417.wmf]1,5

qC

=

 trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương của nó là 18 J. Suất điện động của nguồn điện đó là 

A. 1,2 V.
B. 12 V.
C. 2,7 V.
D. 27 V.

Câu 6. Suất điện động của một nguồn điện một chiều là 4 V. Công của lực lạ làm di chuyển một điện lượng 8 mC giữa hai cực bên trong nguồn điện là 

A. 0,032 J.
B. 0,320 J.
C. 0,500 J.
D. 500 J.

Câu 7. Một bếp điện có hiệu điện thế và công suất định mức là 220 V và 1100 W. Điện trở của bếp điện khi hoạt động bình thường là


A. 0,2 
[image: image418.wmf]W

.
B. 20 
[image: image419.wmf]W

.
C. 44 
[image: image420.wmf]W

.
D. 440 
[image: image421.wmf]W

.

Câu 8. Một bóng đèn khi mắc vào mạng điện có hiệu điện thế 110 V thì cường độ dòng điện qua đèn là 0,5 A và đèn sáng bình thường. Nếu sử dụng trong mạng điện có hiệu điện thế 220 V thì phải mắc với đèn một điện trở là bao nhiêu để bóng đèn sáng bình thường?


A. 110 
[image: image422.wmf]W

.
B. 220 
[image: image423.wmf]W

.
C. 440 
[image: image424.wmf]W

.
D. 55 
[image: image425.wmf]W

.

Câu 9. Nguồn điện có 
[image: image426.wmf]0,2

r
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, mắc với 
[image: image427.wmf]2,4
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 thành mạch kín, khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu R là 12 V. Suất điện động của nguồn là


A. 11 V.
B. 12 V.
C. 13 V.
D. 14 V.

Câu 10. Để trang trí người ta dùng các bóng đèn 12 V - 6 W mắc nối tiếp vào mạng điện có hiệu điện thế 240 V. Để các bóng đèn sáng bình thường thì số bóng đèn phải sử dụng là


A. 2 bóng.
B. 4 bóng.
C. 20 bóng.
D. 40 bóng.

Câu 11. Một nguồn điện có suất điện động 15 V, điện trở trong 0,5 
[image: image428.wmf]W

 mắc với mạch ngoài có hai điện trở 
[image: image429.wmf]1

20
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 và 
[image: image430.wmf]2

30
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 mắc song song. Công suất của mạch ngoài là


A. 4,4 W.
B. 14,4 W.
C. 17,28 W.
D. 18 W.

Câu 12. Một acquy suất điện động 6 V điện trở trong không đáng kể mắc với bóng đèn 6 V - 12 W thành mạch kín. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn là 

A. 0,5 A.
B. 1 A.
C. 2 A.
D. 4 A.
Câu 13. Một acquy có suất điện động 2 V, điện trở trong 1 
[image: image431.wmf]W

. Nối hai cực của acquy với điện trở 
[image: image432.wmf]9

R

=W

 thì công suất tiêu thụ trên điện trở R là


A. 3,6 W.
B. 1,8 W.
C. 0,36 W.
D. 0,18 W.

Câu 14. Hai điện trở giống nhau dùng để mắc vào một hiệu điện thế không đổi. Nếu mắc chúng nối tiếp với nhau rồi mắc vào hiệu điện thế đó thì công suất tiêu thụ của chúng là 20 W. Nếu mắc chúng song song rồi mắc chúng vào hiệu điện thế đó thì công suất tiêu thụ của chúng là


A. 5 W.
B. 10 W.
C. 20 W.
D. 80 W.

Câu 15. Một nguồn điện có suất điện động 12 V, điện trở trong 2 
[image: image433.wmf]W

 mắc với một điện trở 
[image: image434.wmf]2

R

>W

 thành mạch kín thì công suất tiêu trên R là 16 W, giá trị của điện trở R bằng


A. 3 
[image: image435.wmf]W

.
B. 4 
[image: image436.wmf]W

.
C. 5 
[image: image437.wmf]W

.
D. 6 
[image: image438.wmf]W

.
Câu 16. Một mạch điện kín gồm nguồn điện có điện trở trong đáng kể với mạch ngoài là một biến trở. Khi tăng điện trở mạch ngoài thì cường độ dòng điện trong mạch


A. tăng.


B. tăng tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài. 

C. giảm.


D. giảm tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.

Câu 17. Một nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với một điện trở ngoài 
[image: image439.wmf]Rr

=

 thì cường độ dòng điện chạy trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch 

A. bằng 31.
B. bằng 21.
C. bằng 1,51.
D. bằng 2,51.
Câu 18. Một nguồn điện có suất điện động 6 V và điện trở trong 1 
[image: image440.wmf]W

 thì có thể cung cấp cho mạch ngoài một công suất lớn nhất là


A. 3 W.
B. 6 W.
C. 9 W.
D. 12 W.

Câu 19. Một nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với một điện trở ngoài 
[image: image441.wmf]Rr

=

 thì cường độ dòng điện chạy trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch 

A. vẫn bằng I.
B. bằng 1,5I.
C. bằng I/3.
D. bằng 0,5I.
Câu 20. Một nguồn điện có suất điện động 6 V và điện trở trong 1 
[image: image442.wmf]W

 thì có thể tạo ra được một dòng điện có cường độ lớn nhất là


A. 2 A.
B. 4 A.
C. 6 A.
D. 8 A.
Câu 21. Một bếp điện 230 V - 1kW bị cắm nhầm vào mạng điện 115 V được nối qua cầu chì chịu được dòng điện tối đa 15 A. Bếp điện sẽ


A. có công suất toả nhiệt ít hơn 1 kW.
B. có công suất toả nhiệt
bằng 1 kW.


C. có công suất toả nhiệt lớn hơn 1 kW.
D. nổ cầu chì.

Câu 22. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch điện gồm 4 điện trở 6 
[image: image443.wmf]W

 mắc song song là 12 V. Dòng điện chạy qua mỗi điện trở bằng


A. 0,5 A.
B. 2 A.
C. 8 A.
D. 16 A.
Câu 23. Một điện trở 
[image: image444.wmf]1

R

 mắc song song với điện trở 
[image: image445.wmf]2

12
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, rồi mắc vào một nguồn điện có suất điện động 24 V, điện trở trong không đáng kể. Cường độ dòng điện qua hệ là 3 A. Giá trị của 
[image: image446.wmf]1

R

 là


A. 8 
[image: image447.wmf]W

.
B. 12 
[image: image448.wmf]W

.
C. 24 
[image: image449.wmf]W

.
D. 36 
[image: image450.wmf]W

.
Câu 24. Công suất sản ra trên điện trở 10 
[image: image451.wmf]W

 bằng 90 W. Hiệu điện thế trên hai đầu điện trở bằng


A. 90 V.
B. 30 V.
C. 18 V.
D. 9 V.

Câu 25. Người ta cắt một đoạn dây dẫn có điện trở R thành 2 nửa bằng nhau và ghép các đầu của chúng lại với nhau. Điện trở của đoạn dây đôi này bằng 

A. 2R.
B. 0,5R.
C. R.
D. 0,25R.

Câu 26. Tại hiệu điện thế 220 V công suất của một bóng đèn bằng 100 W. Khi hiệu điện thế của mạch giảm xuống còn 110 V, lúc đó công suất của bóng đèn bằng 

A. 20 W.
B. 25 W.
C. 30 W.
D. 50 W.

Câu 27. Khi hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào nguồn điện U thì công suất tiêu thụ của chúng là 20 W. Nếu các điện trở này được mắc song song và nối vào nguồn U nói trên thì công suất tiêu thụ tổng cộng là


A. 10 W.
B. 20 W.
C. 40 W.
D. 80 W.

Câu 28. Hiệu điện thế giữa hai đầu một điện trở tăng lên 3 lần thì cường độ dòng điện qua điện trở đó


A. tăng 3 lần.
B. tăng 9 lần.
C. giảm 3 lần.
D. giảm 9 lần.

Câu 29. Hiệu điện thế giữa hai đầu một mạch điện gồm 2 điện trở 10 
[image: image452.wmf]W

 và 30 
[image: image453.wmf]W

 ghép nối tiếp nhau bằng 20 V. Cường độ dòng điện qua điện trở 10 
[image: image454.wmf]W

 là 

A. 0,5 A.
B. 0,67 A.
C. 1 A.
D. 2 A.
Câu 30. Một dòng điện 0,8 A chạy qua cuộn dây của loa phóng thanh có điện trở 8 
[image: image455.wmf]W

. Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây là


A. 0,1 V.
B. 5,1 V.
C. 6,4 V.
D. 10 V.

Câu 31. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch điện gồm 4 điện trở 6 
[image: image456.wmf]W

 mắc nối tiếp là 12 V. Dòng điện chạy qua mỗi điện trở bằng


A. 0,5A.
B. 2 A.
C. 8 A.
D. 16 A. 

Câu 32. Hiệu điện thế trên hai đầu một mạch điện gồm 2 điện trở 10 
[image: image457.wmf]W

 và 30 
[image: image458.wmf]W

 ghép nối tiếp nhau bằng 20 V. Hiệu điện thế trên hai đầu điện trở 10 
[image: image459.wmf]W

 là 

A. 5V.
B. 10 V.
C. 15 V.
D. 20 V.

Câu 33. Hai điện trở như nhau được nối song song có điện trở tương đương bằng 2 
[image: image460.wmf]W

. Nếu các điện trở đó mắc nối tiếp thì điện trở tương đương của chúng bằng 

A. 2 
[image: image461.wmf]W

.
B. 4 
[image: image462.wmf]W

.
C. 8 
[image: image463.wmf]W

.
D. 16 
[image: image464.wmf]W

.

Câu 34. Điện trở của hai điện trở 10 
[image: image465.wmf]W

 và 30 
[image: image466.wmf]W

 ghép song song là 

A. 5 
[image: image467.wmf]W

.
B. 7,5 
[image: image468.wmf]W

.
C. 20 
[image: image469.wmf]W

.
D. 40 
[image: image470.wmf]W

.
Câu 35. Mắc một điện trở 14 
[image: image471.wmf]W

 vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là 2 
[image: image472.wmf]W

 thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4 V. Cường độ dòng điện chạy trong mạch và suất điện động của nguồn điện lần lượt là


A. 0,6 A và 9 V.
B. 0,6 A và 9,6 V.
C. 0,9 A và 12 V.
D. 0,9 A
và 9 V.

Câu 36. Một điện trở 
[image: image473.wmf]4
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 được mắc vào nguồn điện có suất điện động 1,8 V để tạo thành mạch điện kín thì công suất tỏa nhiệt ở điện trở này là 0,36 W. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R và điện trở trong của nguồn điện lần lượt là 

A. 1,2 V và 3 
[image: image474.wmf]W

.
B. 1,2 V và 1 
[image: image475.wmf]W

.
C. 1,2 V và 2 
[image: image476.wmf]W

.
D. 0,3 V và 1 
[image: image477.wmf]W

.
Câu 37. Khi mắc điện trở 
[image: image478.wmf]1
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 vào hai cực của một nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ 
[image: image479.wmf]1
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. Khi mắc điện trở 
[image: image480.wmf]2
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 thì cường độ dòng điện trong mạch là 
[image: image481.wmf]2
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. Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện lần lượt là 

A. 3 V và 2 
[image: image482.wmf]W

.
B. 2V và 3 
[image: image483.wmf]W

.
C. 6 V và 3 
[image: image484.wmf]W

.
D. 3V và 4 
[image: image485.wmf]W


Câu 38. Một điện trở 
[image: image486.wmf]1

R

 được mắc vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong 
[image: image487.wmf]2
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 thì dòng điện chạy trong mạch có cường độ là 
[image: image488.wmf]1

1,2

IA

=

. Nếu mắc thêm một điện trở 
[image: image489.wmf]2
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 nối tiếp với điện trở 
[image: image490.wmf]1
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 thì dòng điện chạy trong mạch có cường độ là 
[image: image491.wmf]2
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. Trị số của điện trở 
[image: image492.wmf]1

R

 là


A. 8 
[image: image493.wmf]W

.
B. 3 
[image: image494.wmf]W

.
C. 6 
[image: image495.wmf]W

.
D. 4 
[image: image496.wmf]W

.
Câu 39. Mắc một điện trở 14 
[image: image497.wmf]W

 vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là 2 
[image: image498.wmf]W

 thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4 V. Công suất mạch ngoài và công suất của nguồn điện lần lượt là


A. 5,04 W và 5,76 W.
B. 5,04 W và 5,4 W.
C. 6,04 W và 8,4 W.
D. 6,04 W và 8,4 W.

Câu 40. Điện trở trong của một acquy là 0,6 
[image: image499.wmf]W

 và trên vỏ của nó có ghi 12 V. Mắc vào hai cực của acquy này một bóng đèn có ghi 12 V - 5 W. Coi điện trở của bóng đèn không thay đổi. Công suất tiêu thụ điện thực tế của bóng đèn là 

A. 4,954 W.
B. 4,798 W.
C. 4,979 W.
D. 5,000 W.

Câu 41. Điện trở trong của một acquy là 0,6 
[image: image500.wmf]W

 và trên vỏ của nó có ghi 12 V. Mắc vào hai cực của acquy này một bóng đèn có ghi 12 V - 5 W. Coi điện trở của bóng đèn không thay đổi. Hiệu suất của nguồn điện là


A. 99,2%.
B. 97,96%.
C. 99,8%.
D. 99,7%.

Câu 42. Một nguồn điện có suất điện động 6 V, điện trở trong 2 
[image: image501.wmf]W

, mắc với mạch ngoài là một biến trở R để tạo thành một mạch kín. Tính R để công suất tiêu thụ của mạch ngoài là 4,32 W.


A. 4 
[image: image502.wmf]W

 hoặc 1 
[image: image503.wmf]W

. 
B. 3 
[image: image504.wmf]W

 hoặc 4/3 
[image: image505.wmf]W

. 
C. 7 
[image: image506.wmf]W

 hoặc 1 
[image: image507.wmf]W

. 
D. 5 
[image: image508.wmf]W

 hoặc 4/3 
[image: image509.wmf]W

. 

Câu 43. Một nguồn điện có suất điện động 12 V và điện trở trong 2 
[image: image510.wmf]W

. Nối điện trở R vào hai cực của nguồn điện thành mạch kín thì công suất tiêu thụ trên điện trở R bằng 16 W. Biết giá trị của điện trở 
[image: image511.wmf]3
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. Hiệu suất của nguồn là 

A. 66,7%.
B. 75%.
C. 47,5%.
D. 33,3%.

Câu 44. Một nguồn điện có suất điện động 6 V, điện trở trong 3 
[image: image512.wmf]W

, mắc với mạch ngoài là một biến trở R để tạo thành một mạch kín. Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ của mạch ngoài đạt giá trị cực đại. Tính giá trị cực đại đó.


A. 2 
[image: image513.wmf]W

 và 4,5 W.
B. 3 
[image: image514.wmf]W

 và 3 W.
C. 2 
[image: image515.wmf]W

 và 5 W. 
D. 4 
[image: image516.wmf]W

 và 4 W.

Câu 45. Nguồn điện có suất điện động là 4 V và có điện trở trong là 1 
[image: image517.wmf]W

. Mắc song song hai bóng đèn như nhau có cùng điện trở là 6 
[image: image518.wmf]W

 vào hai cực của nguồn điện này. Công suất tiêu thụ điện của mỗi bóng đèn là


A. 1,08 W.
B. 0,54 W.
C. 1,5 W.
D. 3 W.

Câu 46. Một nguồn điện được mắc với một biến trở. Khi điện trở của biến trở là 2 
[image: image519.wmf]W

 thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 4 V, còn khi điện trở của biến trở là 3 
[image: image520.wmf]W

 thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 4,5 V. Tính suất điện động và điện trở trong của nguồn.


A. 3,8 V và 0,2 
[image: image521.wmf]W

 
B. 6 V và 1 
[image: image522.wmf]W

 
C. 3,8 V và 0,3 
[image: image523.wmf]W

 
D. 3,7 V và 0,2 
[image: image524.wmf]W


Câu 47. Khi mắc điện trở 
[image: image525.wmf]1
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 vào hai cực của một pin mặt trời thì hiệu điện thế mạch ngoài là 
[image: image526.wmf]1
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. Nếu thay điện trở 
[image: image527.wmf]1
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 bằng điện trở 
[image: image528.wmf]2
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 thì hiệu điện thế mạch ngoài bây giờ là 
[image: image529.wmf]2
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. Suất điện động và điện trở trong của pin lần lượt là


A. 0,3 V và 2000 
[image: image530.wmf]W

.
B. 2 V và 3 
[image: image531.wmf]W

.
C. 0,6 V và 3 
[image: image532.wmf]W

.
D. 0,3 V và 1000 
[image: image533.wmf]W

.
Câu 48. Khi mắc điện trở 
[image: image534.wmf]1
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 vào hai cực của một pin mặt trời thì hiệu điện thế mạch ngoài là 
[image: image535.wmf]1
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. Nếu thay điện trở 
[image: image536.wmf]1
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 bằng điện trở 
[image: image537.wmf]2
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 thì hiệu điện thế mạch ngoài bây giờ là 
[image: image538.wmf]2
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. Diện tích của pin là 
[image: image539.wmf]2
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 và nó nhận được năng lượng ánh sáng với công suất trên mỗi xentimet vuông diện tích là 
[image: image540.wmf]2
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. Tính hiệu suất của pin khi chuyển từ năng lượng ánh sáng thành nhiệt năng ở điện trở ngoài 
[image: image541.wmf]2
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.

A. 0,125%.
B. 0,275%.
C. 2,25%.
D. 0,225%.

Câu 49. Một nguồn điện có suất điện động 2 V và điện trở trong 0,5 
[image: image542.wmf]W

 được mắc với một động cơ thành mạch điện kín. Động cơ này nâng một vật có trọng lượng 2 N với vận tốc không đổi 0,64 m/s. Cho rằng không có sự mất mát vì tỏa nhiệt ở các dây nối và ở động cơ; cường độ dòng điện chạy trong mạch không vượt quá 0,9 A. Hiệu điện thế giữa hai đầu của động cơ bằng


A. 1,7 V.
B. 1,6 V.
C. 1,5 V.
D. 2,4 V.

Câu 50. Một nguồn điện có suất điện động 2 V và điện trở trong 0,5 
[image: image543.wmf]W

 được mắc với một động cơ thành mạch điện kín. Động cơ này nâng một vật có trọng lượng 2,5 N với vận tốc không đổi 0,53568 m/s với hiệu suất 96%. Cho rằng, điện trở của dây nối và động cơ bằng 0; cường độ dòng điện chạy trong mạch không vượt quá 1 A. Hiệu điện thế giữa hai đầu của động cơ bằng


A. 1,7 V.
B. 1,6 V.
C. 1,55 V.
D. 2,4 V. 

Câu 51. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó 
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. Chọn phương án đúng.
[image: image681.png]



A. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là 15 
[image: image549.wmf]W

.

B. Cường độ dòng điện qua 
[image: image550.wmf]1

R

 là 3 A.

C. Cường độ dòng điện qua 
[image: image551.wmf]2

R

 là 1 A.
[image: image682.png]



D. Cường độ dòng điện qua 
[image: image552.wmf]5
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 là 2 A.
Câu 52. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó 
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. Chọn phương án đúng. 

A. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là 10 
[image: image558.wmf]W

.


B. Hiệu điện thế giữa hai đầu AB là 8 V.

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở 
[image: image559.wmf]1
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 là 4,5 V.


D. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở 
[image: image560.wmf]4
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 là 7 V.

[image: image683.png]


Câu 53. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó 
[image: image561.wmf]135
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[image: image564.wmf]5
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. Chọn phương án đúng. 

A. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là 4 
[image: image565.wmf]W

.

B. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở 
[image: image566.wmf]1

R

 là 1,5 A.

C. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở 
[image: image567.wmf]2

R

 là 1 A.

D. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở 
[image: image568.wmf]3

R

 là 1 A.
[image: image684.png]


Câu 54. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó 
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. Chọn phương án đúng. 

A. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là 10 
[image: image573.wmf]W

.


B. Hiệu điện thế trên 
[image: image574.wmf]1

R

 là 80 V. 

C. Cường độ dòng qua 
[image: image575.wmf]2

R

 là 1 A.

D. Hiệu điện thế trên 
[image: image576.wmf]4

R

 là 60 V.

[image: image685.png]


Câu 55. Cho mạch điện như hình vẽ. Nếu đặt vào AB hiệu điện thế 100 V thì người ta có thể lấy ra ở hai đầu CD một hiệu điện thế 
[image: image577.wmf]40
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 và ampe kế chỉ 1 A. Nếu đặt vào CD hiệu điện thế 60 V thì người ta có thể lấy ra ở hai đầu AB hiệu điện thế 
[image: image578.wmf]15
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. Coi điện trở của ampe kế không đáng kể. Giá trị của 
[image: image579.wmf](
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 là


A. 160 
[image: image580.wmf]W

.
B. 130 
[image: image581.wmf]W

.
C. 180 
[image: image582.wmf]W

.
D. 120 
[image: image583.wmf]W

.
[image: image686.png]


Câu 56. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết 
[image: image584.wmf]34
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. Nếu nối hai đầu AB vào hiệu điện thế 120 V thì cường độ dòng điện qua 
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 là 2 A và 
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. Nếu nối hai đầu CD vào hiệu điện thế 120 V thì 
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. Giá trị của 
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 là

A. 9 
[image: image589.wmf]W

. 
B. 30 
[image: image590.wmf]W

.
C. 6 
[image: image591.wmf]W

. 
D. 20 
[image: image592.wmf]W

.

[image: image687.png]


Câu 57. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó, 
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. Biết đèn dây tóc sáng bình thường. Hiệu điện thế định mức và công suất định mức của bóng đèn lần lượt là 

A. 4,5 V và 2,75 W.
B. 5,5 V và 2,75 W.


C. 11 V và 11 W.
D. 4,5 V và 2,45 W.
[image: image688.png]


Câu 58. Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 24 V và có điện trở trong rất nhỏ, các điện trở ở mạch ngoài là 
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 và 
[image: image599.wmf]3

5

R

=W

. Cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở 
[image: image600.wmf]2

R

 lần lượt là 

A. 1 A va 4 V.
B. 2 A và 8 V.

[image: image689.png].





C. 1 A và 3 V.
D. 2 A và 6 V.

Câu 59. Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 12 V và có điện trở trong rất nhỏ, các điện trở ở mạch ngoài là 
[image: image601.wmf]1
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 và 
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. Công của nguồn điện sản ra trong 5 phút và công suất tỏa nhiệt ở điện trở 
[image: image604.wmf]2
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 lần lượt là 

A. 3,6 kJ và 4 W.
B. 7,2 kJ và 5 W.


C. 3,6 kJ và 8 W.
D. 4,8 kJ và 4 W.

[image: image690.png]


Câu 60. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó, 
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. Điện trở của các dây nối không đáng kể. Dùng vôn kế khung quay lý tưởng để đo hiệu điện thế giữa hai điểm M và N thì 

A.  số chỉ vôn kế 1,5 V.
B. số chỉ vôn kế 3 V.
[image: image691.png]



C. số chỉ vôn kế 0 V.
D. cực âm của vôn kế mắc vào điểm M, cực dương mắc vào điểm N.
Câu 61. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó 
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. Điện trở của ampe kế và của các dây nối không đáng kể. Số chỉ của ampe kế là 

A. 0,3 A.
B. 0,5 A.

C. 0,4 A.
D. 2 A.
[image: image692.png]


Câu 62. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó 
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. Chọn phương án đúng.


A. Cường độ dòng điện trong mạch chính là 4 A.

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu 
[image: image621.wmf]3
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 là 6,4 V. 

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu 
[image: image622.wmf]4
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 là 10 V.


D. Công suất của nguồn điện là 20 W.
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Câu 63. Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 
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, điện trở trong 
[image: image624.wmf]0,12

r

=W

; bóng đèn 
[image: image625.wmf]1
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 loại 6 V - 3 W; bóng đèn 
[image: image626.wmf]2
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 loại 2,5 V -1,25 W. Coi điện trở của bóng đèn không thay đổi. Điều chỉnh 
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 và 
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 để cho các bóng đèn 
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 sáng bình thường. Giá trị của 
[image: image631.wmf](

)

21

RR

-

 là 

A. 7,48 
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.
B. 6,48 
[image: image633.wmf]W

.
C. 6,52 
[image: image634.wmf]W

.
D. 7,25 
[image: image635.wmf]W

.
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Câu 64. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 12 V và điện trở trong 1,1 
[image: image636.wmf]W

; điện trở 
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. Điện trở X phải có trị số là bao nhiêu để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là lớn nhất? 

A. 0,4 
[image: image638.wmf]W

.
B. 0,8 
[image: image639.wmf]W

.
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C. 1 
[image: image640.wmf]W

.
D. 1,25 
[image: image641.wmf]W

.
Câu 65. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 12 V và điện trở trong 1,1 
[image: image642.wmf]W

; điện trở 
[image: image643.wmf]0,1
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. Điện trở X phải có trị số là bao nhiêu để công suất tiêu thụ ở điện trở này là lớn nhất? Tính công suất lớn nhất đó. 

A. 1,2 
[image: image644.wmf]W

 và 30 W.
B. 1 
[image: image645.wmf]W

 và 33 W.


C. 1,2 
[image: image646.wmf]W

 và 33 W.
D. 1 
[image: image647.wmf]W

 và 30 W.
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Câu 66. (Đề chính thức của BGB-ĐT – 2018) Cho mạch điện như hình bên. Biết 
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. Bỏ qua điện trở của dây nối. Công suất tiêu thụ điện của 
[image: image652.wmf]1
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 là


A. 9,0 W.
B. 6,0 W.


C. 4,5 W.
B. 12,0 W. 
[image: image697.png]


Câu 67. (Đề chính thức của BGĐ-ĐT - 2018) Để xác định điện trở trong r của một nguồn điện, một học sinh mắc mạch điện nhu hình bên (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, kết quả đo được mô tả bởi đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc số chỉ U của vôn kế V vào số chỉ I của ampe kế A như hình bên (H2). Điện trở của vôn kế V rất lớn. Biết 
[image: image653.wmf]0
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. Giá trị trung bình của r được xác định bởi thí nghiệm này là


A. 2,0 
[image: image654.wmf]W


B. 3,0 
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.
C. 2,5 
[image: image656.wmf]W

.
D. 1,5 
[image: image657.wmf]W

.
Câu 68. Một học sinh dùng vôn kế và ampe kế đế đo giá trị điện trở R bằng sơ đồ như hình vẽ. Kết quả một phép đo cho thấy vôn kế V chỉ 100 V, ampe kế A chỉ 2,5 A. Biết vôn kế có điện hở 1000 
[image: image658.wmf]W

. So với trường họp sử dụng vôn kế lý tưởng (có điện trở vô cùng lớn) thì phép đo này có sai số tương đối gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,2%.
B. 2%.


C. 4%.
D. 5%.
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